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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2434
	Lê Văn Khánh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	2444
	Nguyễn Minh Hãi
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	2448
	Phạm Ngọc Sơn
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	2455
	Hoàng Thị Hiền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	2457
	Nguyễn Thanh Kỷ
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	2462
	Nguyễn Xuân Đàn
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	2463
	Hoàng Minh Phúc
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	2464
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	2465
	Nguyễn Phan Tuấn Phương
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	2466
	Trần Thị Hạnh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	2467
	Trần Thị Diệu Linh
	gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	2469
	Trần Thị Thanh Tứ
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	2471
	Lê đức Anh
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	2472
	Trương Thị Tuyết Thanh
	Châu hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15 
	2473
	Nguyễn Đình Thi
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	2478
	Phạm Xuân Vĩ
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	2480
	Lê Thị Mến
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	2481
	Hồ Lương Cư
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2482
	Nguyễn Đình Tuấn
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	2483
	Trần Văn Ngọc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	2484
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	2485
	Hoàng Thị Kim Oanh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	2490
	Trương Hữu Khánh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	2491
	Nguyễn Thu Hiền
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	2492
	Phan  Thị Vân
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	2499
	Nguyễn Tấn Dũng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


